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Tên phòng thí nghiệm:  Bộ môn Thuốc, Cỏ dại và Môi trường  

Laboratory: Department of Pesticides, Weeds and Environment 

Cơ quan chủ quản:   Viện Bảo vệ thực vật 

Organization: Plant Protection Research Institute 

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of testing: Chemical 

Người quản lý/ Laboratory manager:   Đào Bách Khoa 

Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory :  

TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 

1.  Đào Bách Khoa 
Các phép thử được công nhận/ Accredited tests 

2.  Nguyễn Anh Nam 
 

Số hiệu/ Code: VILAS 1076     

Hiệu lực công nhận/ period of validation: 12/05/2024 

Địa chỉ / Address: Phường Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Hà Nội 

Địa điểm / Location: Phường Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Hà Nội 

Điện thoại/ Tel: 024 38362394   Fax: 024 38363563 

E-mail: bomonthuoc@gmail.com                Website: www.ppri.org.vn 
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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 
Field of Testing: Chemical 

TT 
Tên sản phẩm,              

vật liệu thử 
Materials or 

products tested 

Tên phương pháp thử cụ thể 
The Name of specific tests 

Giới hạn định lượng 
(nếu có) / Phạm vi đo 
Limit of quantitation 

(if any)/range of 
measurement 

Phương pháp thử 
Test methods 

1.  Rau 
Vegetables 

Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực 
vật Carbofuran 
Phương pháp GC-MS 
Determination of Carbofuran content 
GC-MS method 

0,06 mg/kg 
AOAC 2007.01 

(2007) 

Ghi chú / Notes:  
AOAC: Association of Official Analytical Chemists 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


